
PHÂN 

PHỐI 

VÀO CĐ 

THÁNG

BT
Nhánh

1

Nhánh

2

Nhánh

3

Nhánh

4

Thời 

trang 

của bé

Các 

giác 

quan 

của bé

Món 

ăn bé 

thích

Mừng 

sinh 

nhật bé

1 # # # # # #

2 # # # # # #

3 # # # # # #

5

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập thể dục theo hiệu 

lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết 

thúc động tác đúng nhịp.

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần 

thục các động tác trong bài tập thể 

dục theo hiệu lệnh, nhịp bản 

nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.

Bài 2: 

- Hô hấp: Thổi bóng bay 

- Tay: Đưa 2 tay sang ngang, ra 

trước 

- Lưng, bụng: quay người sang 

trái,sang phải

- Chân: Bước 1 chân ra trước, 

khuỵu gối

- Bật: Bật chụm,tách chân

Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x TDS TDS TDS TDS

14 # # # # # # # #

15 # # # # # # # #

17

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện 

vận động đứng một chân và giữ thẳng người 

trong 10 giây

Đứng một chân, giữ thẳng người 

trong 10 giây

Trò chơi "Ai  đứng bằng 1 chân 

giỏi hơn'"
Lớp

Sân 

chơi 

khu 2

x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

25
Kiểm soát được vận động đi thay đổi hướng 

theo vật chuẩn (4-5 vật chuẩn đặt zic zắc)

Đi thay đổi hướng theo vật chuẩn 

(4-5 điểm zic zắc)

Tiết học: Đi thay đổi  theo đường  

zíc zắc
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

26 # # # # # # # #

33 # # # # # # # #

41 # # # # # #

43

Tung bóng thẳng lên cao và bắt bóng bằng 

2 tay ở độ cao 40-50cm, không làm rơi 

bóng

Tung và bắt bóng với người đối 

diện

Tiết học: Tung bóng lên cao và 

bắt bóng
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

* Vận động: tung, ném, bắt

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

* Vận động: đi

* Vận động: chạy

* Vận động: bò, trườn, trèo

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

so với 

KH nhà 

trường

(nếu có)

CHỦ ĐỀ 

" CƠ THỂ BÉ YÊU"

Phạm 

vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm 

tổ 

chức

4

II. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ BÉ YÊU

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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44

Tung bóng thẳng lên cao và bắt bóng bằng 

2 tay ở độ cao 40-50cm, không làm rơi 

bóng

Tung và bắt bóng với người đối 

diện

Tiết học: Tung và bắt bóng với 

người đối diện
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

51 Lớp
Lớp 

học
# # # # # #

59 # # # # # # # #

65
Thực hiện được vận động vo, xoáy, xoắn, 

vặn
Vo, xoáy, xoắn, vặn

Tập luyện các thao tác vo, xoáy, 

xoắn, vặn giấy
Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG HĐG

73 Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi Tô, vẽ hình Tô, vẽ bạn thân Lớp
Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG HĐG

92 Biết tự cài - cởi cúc, xâu - buộc dây Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây Lớp
Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG HĐG

99

Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng 

phẩm thông thường: kéo, bút chì, bút lông, 

hồ dán, băng keo 2 mặt

Sử dụng một số thiết bị văn phòng 

phẩm

Cắt dán khuôn mặt biểu lộ cảm 

xúc
Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG

104 # # # # # # # #

105 # # # # # # # #

107
Biết 4 nhóm thực phẩm và phân loại một số 

thực phẩm theo nhóm

Nhận biết 4 nhóm thực phẩm có 

trong món ăn hằng ngày

Biết tên một số nhóm chất dinh 

dưỡng có trong thực phẩm
Lớp

Lớp 

học
x VS-AN

VS-

AN
VS-AN VS-AN

* Vận động: bật, nhảy

* Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
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156 Trẻ có chế độ ăn uống khoa học

- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh 

(táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh 

dưỡng, thừa cân béo phì,…)

Lợi ích của sữa chua đối với cơ 

thể
Lớp

Lớp 

học
x VS-AN HĐG ĐTT ĐTT

163 Trẻ có chế độ ăn uống khoa học

- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh 

(táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh 

dưỡng, thừa cân béo phì,…)

Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho 

trẻ bị bỏng
Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG HĐG

170 Trẻ có một số kỹ năng sơ cứu thông thường
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông 

thường
Hướng dẫn matxa bụng Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG

171 # # # # # # # #

173

Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy 

trình. Biết tự rửa tay bằng xà phòng khi 

được nhắc nhở

Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà 

phòng 

Rửa tay bằng xà phòng trước khi 

ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay 

bẩn

Lớp
Lớp 

học
x VS-AN

VS-

AN
VS-AN VS-AN

182
Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Biết tự 

lau mặt khi được nhắc nhở
Tập luyện thao tác lau mặt Làm quen thao tác rửa mặt Lớp

Lớp 

học
x VS-AN

VS-

AN
VS-AN VS-AN

187
Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Biết tự 

đánh răng 
Tập luyện thao tác đánh răng

Xem tranh ảnh về cách vệ sinh 

răng miệng
Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG HĐG

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
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194 # # # # # # # #

199

Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt 

trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu 

cầu.

Có hành vi, thói quen tốt trong ăn 

uống

Chào mời trước khi ăn, không nô 

dùa, làm rơi vãi thức ăn trong khi 

ăn

Lớp
Lớp 

học
x VS-AN

VS-

AN
VS-AN VS-AN

214 Giữ vệ sinh thân thể, thói quen vệ sinh tốt
Giữ vệ sinh thân thể, thói quen vệ 

sinh tốt

Cắt ngắn móng tay, giữ sạch bàn 

tay
Lớp

Lớp 

học
x VS-AN

VS-

AN
VS-AN VS-AN

216 Giữ vệ sinh thân thể, thói quen vệ sinh tốt
Giữ vệ sinh thân thể, thói quen vệ 

sinh tốt

Rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi 

quy định
Lớp

Lớp 

học
x VS-AN

VS-

AN
VS-AN VS-AN

223
Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục 

phù hợp thời tiết

Ích lợi và cách sử dụng trang phục 

phù hợp thời tiết

Tập luyện thói quen ăn mặc phù 

hợp với thời tiết
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

224
Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục 

phù hợp thời tiết

Ích lợi và cách sử dụng trang phục 

phù hợp thời tiết
Giữ ấm cơ thể, đi tất, đội mũ len Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

227

Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc 

trưng khi ốm và bước đầu biết cách phòng 

tránh. Biết nói với người lớn khi bị đau, 

chảy máu, sốt.

Nhận biết một số biểu hiện khi ốm 

và cách phòng tránh đơn giản

Trò chuyện về một số biểu hiện 

bất thường của cơ thể
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

229

Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc 

trưng khi ốm và bước đầu biết cách phòng 

tránh. Biết nói với người lớn khi bị đau, 

chảy máu, sốt.

Nhận biết một số biểu hiện khi ốm 

và cách phòng tránh đơn giản
TC: Phòng khám đa khoa. Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG HĐG

231 # # # # # # # #

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
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244

Biết tránh và không làm một số hành động 

nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ 

tuổi

Những việc làm có thể gây nguy 

hiểm cho bản thân (cười đùa khi 

ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, 

tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, 

không leo trèo bàn ghế , lan can, 

không theo người lạ, trêu động vật, 

hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, 

không lại gần người đang hút 

thuốc lá,…)

Không ngậm thức ăn, không vừa 

ăn vừa đùa nghịch, không cho 

những hột, hạt vào miệng, tai, 

mũi,...

Lớp
Lớp 

học
x VS-AN

VS-

AN
VS-AN VS-AN

249 # # # # # # # #

250 # # # # # # # #

251 # # # # # # # #

252

Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các 

giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm 

của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan

Dạy trẻ: quan sát trò chyện về tên 

gọi đặc điểm cấu tạo chức năng 

của các giác quan trên cơ thể; 

Miệng xinh của bé, đôi bàn tay 

xinh, …

Lớp

Sân 

chơi 

khu 2

x HĐC HĐC HĐC HĐC

253

Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các 

giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm 

của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan

Trò chơi: tai ai thính,mắt ai tinh; 

tai ai tinh; tiếng ai đó. nghe tiếng 

kêu đoán tên đồ vật; chuông kêu ở 

đâu…

Lớp

Sân 

chơi 

khu 2

x HĐC HĐC HĐC

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học

1. Các bộ phận cơ thể con người
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254

Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các 

giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm 

của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan
Hội thi bé khỏe - bé ngoan Lớp

Sân 

chơi 

khu 3

x HĐNT

255

Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các 

giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm 

của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan
-Tôi làm bác sĩ Lớp

Lớp 

học
x HĐG

256

Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các 

giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm 

của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan
Trò chơi ngón tay gia đình Lớp

Lớp 

học
x ĐTT HĐG

257

Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các 

giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm 

của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan
Trò chơi : Tay cầm tay Lớp

Lớp 

học
x ĐTT

258

Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các 

giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm 

của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan
Trò chơi : Đừng làm tôi đau Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT
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259

Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các 

giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm 

của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan
Trò chơi : Tay cầm tay Lớp

Sân 

chơi 

khu 8

x HĐNT

260

Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các 

giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm 

của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan
- Tôi làm họa sĩ Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG

261

Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các 

giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm 

của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan
- Tôi làm ca sĩ Lớp

Lớp 

học
x HĐG

262

Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các 

giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm 

của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan

Trò chơi: Mặt mếu, mặt cười về 

hành vi giữ gìn vệ sinh giác quan
Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG HĐG

263
Biết một số bộ phận cơ thể con người và cơ 

thể luôn thay đổi, phát triển

Một số bộ phận cơ thể và chức 

năng của chúng

Một số bộ phận cơ thể và chức 

năng của chúng
Lớp

Lớp 

học
x ĐTTTÀI L
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264
Biết một số bộ phận cơ thể con người và cơ 

thể luôn thay đổi, phát triển

Một số bộ phận cơ thể và chức 

năng của chúng

Trò chuyện, Tìm hiểu về bản thân 

bé
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT

265
Biết một số bộ phận cơ thể con người và cơ 

thể luôn thay đổi, phát triển

Một số bộ phận cơ thể và chức 

năng của chúng
Quan sát bạn gái, bạn trai Lớp

Sân 

chơi 

khu 2

x HĐNT HĐNT

266
Biết một số bộ phận cơ thể con người và cơ 

thể luôn thay đổi, phát triển

Một số bộ phận cơ thể và chức 

năng của chúng

Quan sát bạn trai, bạn gái; Trang 

phục bạn trai, bạn gái                       
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT

267

Biết phối hợp các giác quan để xem xét sự 

vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, 

nếm…để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan
  So sánh bạn trai, bạn gái Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT

269

Biết phối hợp các giác quan để xem xét sự 

vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, 

nếm…để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan
Trò chơi: Tôi làm được những gì Lớp

Lớp 

học
x HĐG

270

Biết phối hợp các giác quan để xem xét sự 

vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, 

nếm…để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan

Trò chuyện về những thay đổi bất 

thường của cơ thể
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT
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271

Biết phối hợp các giác quan để xem xét sự 

vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, 

nếm…để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan

Trò chuyện về cách giữ vệ sinh cơ 

thể
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT

272

Biết phối hợp các giác quan để xem xét sự 

vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, 

nếm…để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan

Các giác quan và chức năng của 

các giác quan

Lớp 

học
x HĐG

273 # # # # # # # #

274 # # # # # # # #

276

Biết đặc điểm, công dụng và cách sử dụng 

dồ dùng đồ chơi và mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo và cách sử dụng của 

đồ dùng đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với cách sử dụng của 

đồ chơi/đồ dùng quen thuộc

Tiết học: Trang phục của bé Lớp
Lớp 

học
x HĐH

286

Biết đặc điểm, công dụng và cách sử dụng 

dồ dùng đồ chơi và mối liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm cấu tạo và cách sử dụngcuar 

đồ dùng đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với cách sử dụng của 

đồ chơi/đồ dùng quen thuộc

Quan sát chiếc mũ đội nắng Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

316 Lớp # # # # # # #

332 # # # # # # # #

354
Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, 

hoa, quả quen thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của 

cây, hoa, quả quen thuộc
Tiết học Sữa chua dầm hoa qua Lớp

Lớp 

học
x HĐH

365 # # # # # # # #4. Một số hiện tượng tự nhiên

3. Động vật và thực vật

2. Đồ vật:

* Đồ dùng, đồ chơi

* Phương tiện giao thông
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366 # # # # # # # #

367

Biết một số hiện tượng thời tiết theo mùa và 

ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con 

nguời

Thời tiết theo mùa và ảnh hưởng 

của nó đến sinh hoạt của con 

nguời

Quan sát thời tiết Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

381 # # # # # # # #

383 # # # # # # # #

385

Biết các nguồn nước trong môi trường sống. 

Ích lợi của nước với đời sống con người 

con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất 

của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô 

nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn 

nước

Ích lợi của nước với đời sống con 

người, con vật và cây
Thí nghiệm vật chìm vật nổi Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

398 # # # # # # # #

402 # # # # # # # # # #

405 # # # # # # # #

407 # # # # # # #

408 # # # # # # #

413
Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, 

số thứ tự

Chữ số, số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 5

Tiết học: so sánh, thêm bớt, tạo sự 

bằng nhau trong phạm vi 2
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

427 # # # # # # #

430 # # # # # # #

437 # # # # # # #

445 # # # # # # # #

2. Xếp tương ứng

3. Sắp xếp theo quy tắc

4. So sánh , đo lường

5. Hình dạng

5. Công nghệ

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

* Đất, đá, cát, sỏi

* Thời tiết, mùa

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

*Nước

* Không khí, ánh sáng
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448

Chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa 

hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ 

nhật…)

So sánh sự khác nhau và giống 

nhau của các hình: hình vuông, 

hình tam giác, hình tròn, hình chữ 

nhật

Tiết hoc: Phân biệt hình tròn, hình 

vuông 
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

454 # # # # # # # #

455
Tiết học: Xác định phía phải - 

phía trái so với bản thân trẻ
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

458 # # # # # # # #

459 # # # # # # # #

460 Nói tên bạn, đặc điểm của bạn
Nói tên, đặc điểm của một số bạn 

trong lớp
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT

461 Nói tên bạn, đặc điểm của bạn
Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính 

của bé
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

470 # # # # # # # #

477 # # # # # # # #

487 # # # # # # # #

488 # # # # # # # #

492
Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu 

đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp

Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, 

câu mở rộng, câu phức trong giao 

tiếp

Trẻ lắng nghe và trao đổi với 

người đối thoại
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh, các ngày lễ hội, sự kiện văn hóa

C. Khám phá xã hội

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

Nói tên bạn, đặc điểm của bạn

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

Xác định được vị trí đồ vật so với bản thân 

trẻ và so với bạn khác (phía trước- phía sau, 

phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái)

Xác định vị trí đồ vật so với bản 

thân trẻ và so với bạn khác (phía 

trước- phía sau, phía trên - phía 

dưới, phía phải - phía trái)
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502

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hát bài: Bàn tay mẹ, mừng 

sinh nhật
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT

503

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hát bài: Con chim vành 

khuyên
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT

505

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hát bài: Năm ngón tay 

ngoan, tay thơm tay ngoan, khám 

tay

Lớp
Lớp 

học
x ĐTT

520

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Làm quen bài thơ: Đi nắng Lớp
Lớp 

học
x HĐC

528

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Làm quen bài thơ: Lên bốn Lớp
Lớp 

học
x HĐC

529

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Làm quen bài thơ: Tâm sự của cái 

mũi
Lớp

Lớp 

học
x HĐCTÀI L
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539
Nhận ra và thể hiện một số sắc thái biểu 

cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận)

Một số sắc thái biểu cảm của lời 

nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận)

Quan sát, tranh ảnh, video nhận ra 

sắc thái biểu cảm của lời nói trong 

giao tiếp với người xung quanh.

Thực hành trải nhiệm qua trò 

chơi: mặt mếu mặt cười, sự hãi

Lớp
Lớp 

học
x HĐC HĐC HĐC

554

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

 Nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Truyện: Tay trái, tay phải Lớp
Lớp 

học
x HĐG

563

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

 Nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Tiết học: Kể chuyện cho trẻ nghe 

câu chuyện:Chú mèo đánh răng
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

564

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

 Nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Tiết học: Kể chuyện cho trẻ nghe 

câu chuyện:Thỏ trắng biết lỗi
Lớp

Lớp 

học
x HĐH
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580
Biết lắng nghe và trao đổi với người đối 

thoại

Lắng nghe và trao đổi với người 

đối thoại

Trò chuyện về ý nghĩa của ngày 

sinh nhật và những điều thú vị của 

ngày sinh nhật 

Lớp
Lớp 

học
x ĐTT

589

Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo 

trình tự với một số thông tin về hành động, 

tính cách, trạng thái,.. của nhân vật

Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết 

theo trình tự với một số thông tin 

về hành động, tính cách, trạng 

thái,.. của nhân vật

Làm quen câu chuyện: Chú bé lọ 

lem
Lớp

Lớp 

học
x HĐC

590

Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo 

trình tự với một số thông tin về hành động, 

tính cách, trạng thái,.. của nhân vật

Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết 

theo trình tự với một số thông tin 

về hành động, tính cách, trạng 

thái,.. của nhân vật

Làm quen câu chuyện: Thỏ trắng 

biết lỗi
Lớp

Lớp 

học
x HĐC

592
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu thuộc thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi
Bài thơ: Bé ơi Lớp

Lớp 

học
x HĐC

606
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu thuộc thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi
Tiết học: Dạy thơ: Trang phục Lớp

Lớp 

học
x HĐH

607
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu thuộc thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi

Tiết học: Dạy trẻ đọc thuộc thơ 

bài: Dinh dưỡng của bé
Lớp

Lớp 

học
x HĐHTÀI L
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609
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu thuộc thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi

Tiết học: Dạy trẻ đọc đồng dao 

bài: Tay đẹp
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

645 # # # # # # # #

650

Biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang 

để xem tranh ảnh. "Đọc" sách theo tranh 

minh họa ("đọc vẹt")

Làm quen với cách đọc và viết 

tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang 

phải, từ dòng trên xuống dòng 

dưới

+ Hướng viết của các nét chữ; đọc 

ngắt nghỉ sau các dấu

Mở sách từ trên xuống dưới, lật 

sách, xem sách
Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG

653

Làm quen với các ký hiệu đồ dùng 

cá nhân, ký hiệu dành riêng cho 

bạn nam, bạn nữ

Lớp
Lớp 

học
x HĐC HĐC

660
Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh 

nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh họa và 

kinh nghiệm của bản thân
Truyện: Thỏ trắng biết lỗi Lớp

Lớp 

học
x HĐG

667 # # # # # # #

668 # # # # # # #

669 # # # # # # #

670
Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, 

tên bố, mẹ.

Tên, tuổi, giới tính của bản thân, 

tên bố, mẹ.
Tên, tuổi, giới tính của bản thân Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

677
Nói được điều bé thích, không thích, những 

việc gì bé có thể làm được
Sở thích, khả năng của bản thân

Trò chuyện những điều bé thích, 

không thích và những việc bé có 

thể làm được

Lớp
Lớp 

học
x HĐC HĐC HĐC HĐC

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm

1. Thể hiện ý thức về bản thân

C. Làm quen với việc đọc - viết

Có khả năng nhận ra kí hiệu thông thường 

trong cuộc sống

Làm quen với một số kí hiệu thông 

thường ở gia đình, trường lớp, nơi 

công cộng
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678 Trẻ biết cách làm một số việc làm đơn giản Video dạy trẻ tuốt rau ngót

https://drive.google.com/file/d/1ltx

eWJsmkPMqjvx8kDC4K9EPaeqto8FK

/view?usp=sharing

Lớp
Lớp 

học
x HĐC

679
Nói được điều bé thích, không thích, những 

việc gì bé có thể làm được
Sở thích, khả năng của bản thân Trò chuyện về sinh nhật bé Lớp

Lớp 

học
x ĐTT

680
Trẻ biết cách tặng và nhận quà của người 

khác

Video dạy trẻ kỹ năng nhận và 

tặng quà

https://drive.google.com/file/d/1Qo

4yaHWUzGRBnPtWgiP3c1qo2C63J7

Qe/view?usp=sharing
Lớp

Lớp 

học
x HĐC

681 # # # # # # # #

683
Có khả năng tự làm được một số việc đơn 

giản trong sinh hoạt hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản hàng 

ngày

Lấy nước, lấy tăm mời ông bà, bố 

mẹ

Lớp 

học
x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

705
Có khả năng tự làm được một số việc đơn 

giản trong sinh hoạt hàng ngày

Video dạy trẻ kỹ năng bảo vệ đôi 

mắt

https://drive.google.com/file/d/1pIA

btaHQ6LjOvBf4XZWE3cpDgkTdhMq0

/view?usp=sharing

Lớp
Lớp 

học
x HĐC

706
Trẻ có thể tự làm được một số việc đơn 

giản trong sinh hoạt hàng ngày
Video dạy trẻ cách gấp quần áo

https://drive.google.com/file/d/1xjR

7Hp9q5e-QbouLD5X696R11Tc-

Pnmw/view?usp=sharing
Lớp

Lớp 

học
x HĐC

707
Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được 

giao

Trải nghiệm thực tế:  xếp dọn đồ 

dùng đồ chơi, trực nhật
Hoa quả dầm Lớp

Lớp 

học
x HĐG

715 # # # # # # #

727
Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc 

phù hợp với hoàn cảnh

Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh 

giao tiếp

 - Chơi: nối hành vi và cảm xúc 

phù hợp với hành động/ hoàn cảnh
Lớp

Lớp 

học
x HĐG

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanhTÀI L
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https://drive.google.com/file/d/1xjR7Hp9q5e-QbouLD5X696R11Tc-Pnmw/view?usp=sharing
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733

Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử 

chỉ, qua tranh ảnh

Một số trạng thái cảm xúc ( vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên 

) qua nét mặt, của chỉ, giọng nói, 

tranh ảnh

Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên
Lớp

Lớp 

học
x HĐG

738 # # # # # # # #

739 # # # # # # # #

743 Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép

Trẻ nói lời cảm ơn khi được người 

khác quan tâm, giúp đỡ hoặc cho 

quà. Biết nhận ra điều mình làm 

sai và biết nói lời xin lỗi với người 

khác. 

Dạy trẻ biết cảm ơn xin lỗi Lớp
Lớp 

học
x ĐTT HĐC

746 Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép

Trẻ nói lời cảm ơn khi được người 

khác quan tâm, giúp đỡ hoặc cho 

quà. Biết nhận ra điều mình làm 

sai và biết nói lời xin lỗi với người 

khác. 

Dạy trẻ biết hợp tác cùng bạn 

trong các hoạt động
Lớp

Lớp 

học
x HĐG

749 Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép

Trẻ nói lời cảm ơn khi được người 

khác quan tâm, giúp đỡ hoặc cho 

quà. Biết nhận ra điều mình làm 

sai và biết nói lời xin lỗi với người 

khác. 

Tiết học: Dạy kỹ năng đeo khẩu 

trang
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

750 Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép

Trẻ nói lời cảm ơn khi được người 

khác quan tâm, giúp đỡ hoặc cho 

quà. Biết nhận ra điều mình làm 

sai và biết nói lời xin lỗi với người 

khác. 

Tiết học: Kỹ năng nhận quà và 

tặng quà
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

B. Phát triển kỹ năng xã hội
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751

Thực hiện được một số quy định ở lớp và 

gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi 

quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời 

ông bà, bố mẹ

Một số quy định ở lớp, gia đình Không làm ồn trong giờ ngủ Lớp
Lớp 

học
x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

753 Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
Sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép 

trong giao tiếp

Chào bố, mẹ, cô giáo khi đến lớp, 

khi ra về
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT

765 Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở NDCT Chia sẻ đồ chơi cùng bạn Lớp
Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

766 Biết quan tâm, giúp đỡ bạn khi cần thiết Quan tâm, giúp đỡ bạn Quan tâm, giúp đỡ bạn Lớp
Lớp 

học
x ĐTT

771

Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn 

sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng 

người khác.

Giúp cô chuẩn bị đồ dùng trước 

giờ ăn
Lớp

Lớp 

học
x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

773 # # # # # # #

793 # # # # # # #

794 # # # # # # #

2. Quan tâm đến môi trường

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, 

giúp đỡ bạn.
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795

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi 

cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật

Nghe hát bài: Múa cho mẹ xem, 

nhà của tôi
Lớp

Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

809

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi 

cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật

làm quen bài hát: Thật đáng chê Lớp
Lớp 

học
x HĐC

811

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi 

cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật

Làm quen baài hát : Cái mũi Lớp
Lớp 

học
x HĐC
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814

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi 

cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật

Làm quen bài hát: Năm ngón tay 

ngoan
Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

815

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi 

cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật

Làm quen bài hát: Mời bạn ăn Lớp
Lớp 

học
x HĐC

816

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi 

cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật

Làm quen bài hát: Lời chào buổi 

sáng
Lớp

Lớp 

học
x HĐC
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824

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể 

hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, 

tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Chăm chú lắng nghe, và hưởng 

ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động 

tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể 

câu chuyện phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Ôn câu chuyện: Thỏ trắng biết lỗi Lớp
Lớp 

học
x HĐC

834

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể 

hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, 

tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Chăm chú lắng nghe, và hưởng 

ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động 

tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể 

câu chuyện phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Ôn bài thơ: Đi nắng Lớp
Lớp 

học
x HĐC

835

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể 

hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, 

tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Chăm chú lắng nghe, và hưởng 

ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động 

tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể 

câu chuyện phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Ôn bài thơ: Lên bốn Lớp
Lớp 

học
x HĐC
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PHÂN 

PHỐI 

VÀO CĐ 

THÁNG

BT
Nhánh

1

Nhánh

2

Nhánh

3

Nhánh

4

Thời 

trang 

của bé

Các 

giác 

quan 

của bé

Món 

ăn bé 

thích

Mừng 

sinh 

nhật bé

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

so với 

KH nhà 

trường

(nếu có)

CHỦ ĐỀ 

" CƠ THỂ BÉ YÊU"

Phạm 

vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm 

tổ 

chức

4

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

838

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể 

hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, 

tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Chăm chú lắng nghe, và hưởng 

ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động 

tác minh họa) theo bài hát, bản 

nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể 

câu chuyện phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Ôn bài hát: Thật đáng yêu Lớp
Lớp 

học
x HĐC

840 # # # # # # #

845

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, 

cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và 

bố cục

Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên 

ngang, cong tròn tạo thành bức 

tranh có màu sắc và bố cục

Trang trí ngôi nhà Lớp
Lớp 

học
x HĐG

852
Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu 

sắc, đường nét, hình dáng
Lớp

Lớp 

học
x HĐG HĐG

858

Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát 

rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
Tiết học: Múa tay thơm tay ngoan Lớp

Lớp 

học
x HĐH

859

Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát 

rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài hát

Tiết học: Dạy kỹ năng ca hát bài: 

Mời bạn ăn
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

Nhận xét sản phẩm tạo hình về 

màu sắc, hình dáng / đường nét

Nhận xét sản phẩm tạo hình về 

màu sắc, hình dáng / đường nét
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PHÂN 

PHỐI 

VÀO CĐ 

THÁNG

BT
Nhánh

1

Nhánh

2

Nhánh

3

Nhánh

4

Thời 

trang 

của bé

Các 

giác 

quan 

của bé

Món 

ăn bé 

thích

Mừng 

sinh 

nhật bé

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

so với 

KH nhà 

trường

(nếu có)

CHỦ ĐỀ 

" CƠ THỂ BÉ YÊU"

Phạm 

vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm 

tổ 

chức

4

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

896

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, 

cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và 

bố cục

Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên 

ngang, cong tròn tạo thành bức 

tranh có màu sắc và bố cục

Tiết học: Trang trí váy áo từ các 

nguyên vật liệu
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

928 # # # # # # # #

934

Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để 

tạo ra sản phẩm theo Có khả năng tự chọn 

dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý 

thíchý thích

Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu 

để tạo ra sản phẩm theo ý thích
Tiết học: Làm bưu thiếp tặng bạn Lớp

Lớp 

học
x HĐH

957
Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các 

sản phẩm tạo hình theo ý thích
Nói lên ý tưởng tạo hình của mình

Tiết học; Vẽ sáng tạo từ đôi bàn 

tay
Lớp

Lớp 

học
x HĐH

112 61 59 49 66

24 23 21 21 23

30 15 14 11 17

21 8 6 4 10

20 10 11 9 10

17 5 7 4 6

17 13 14 16

1 1 1 1

Chia theo hoạt động trong 

chế độ sinh hoạt

Thể dục sáng

Đón trả trẻ

Tổng số

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất

 Lĩnh vực nhận thức

 Lĩnh vực ngôn ngữ

 Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

 Lĩnh vực thẩm mỹ

Chia theo lĩnh vực

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

Tổng cộng số nội dung phân bố vào chủ 

đề
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PHÂN 

PHỐI 

VÀO CĐ 

THÁNG

BT
Nhánh

1

Nhánh

2

Nhánh

3

Nhánh

4

Thời 

trang 

của bé

Các 

giác 

quan 

của bé

Món 

ăn bé 

thích

Mừng 

sinh 

nhật bé

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

so với 

KH nhà 

trường

(nếu có)

CHỦ ĐỀ 

" CƠ THỂ BÉ YÊU"

Phạm 

vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm 

tổ 

chức

4

tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

6 5 4 6

11 11 10 10

10 8 6 11

0 0 0 0

0 0 0 0

5 5 5 5

1 0 1 1

2 1 1 1

1 1 2 1

0 1 0 1

1 2 1 1

Chia theo hoạt động trong 

chế độ sinh hoạt

Hoạt động ngoài trời

Giờ nhận thức

  Hoạt động học

Chia ra:   + Giờ thể chất

 Giờ ngôn ngữ

Vệ sinh ăn ngủ

Hoạt động chiều

  Thăm quan dã ngoại

Tổng cộng số nội dung phân bố vào chủ 

đề

Giờ TC-KNXH

Giờ thẩm mỹ

  Lễ hội
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

Thời trang của bé 1 

Từ 07/10- 12/10 /2024 Vũ Thị Hoa 

 

 

Các giác quan của bé 1 

Từ 14/10-19/10/2024 Vũ Thị Vân 

 

 

Món ăn bé thích 

 

 

1 

Từ 21/10-26/10/2024 Vũ Thị Hoa 

 

 

Ngày sinh nhật bé 

 

1 

Từ 28/10-02/11/2024 Vũ Thị Vân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
13:5

4 1
7/0

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị T

hảo ( 
c0

bh_t
haont )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



III. CHUẨN BỊ:  

 

 
Thời trang của bé Các giác quan của bé 

Món ăn bé thích 

 

Ngày sinh nhật bé  

Giáo viên 

- Lập kế hoạch cho chủ 

đề: Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề 

nhánh cần thực hiện.        

- Làm đồ dùng , đồ chơi 

phục vụ cho chủ đề.  

-  Tranh rỗng về các chủ 

đề . Tô, vẽ, xé dán các 

chủ đề 

- Dụng cụ âm nhạc: Mi 

cô, gáo dừa, thanh la, 

xắc xô. 

- Đồ dùng: Sáp màu, 

màu nước, keo, kéo, hồ 

dán. 

-  Dạy trẻ so sánh, thêm 

- Lập kế hoạch cho chủ 

đề: Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề 

nhánh cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ chơi 

phục vụ cho chủ đề.  

 -  Tranh rỗng về các chủ 

đề . Tô, vẽ, xé dán các chủ 

đề 

- xác định phía phải, phía 

trái so với bản thân 

- Giáo án đồng dao: Tay 

đẹp 

-  Dụng cụ âm nhạc: Mi 

cô, gáo dừa, thanh la, xắc 

- Lập kế hoạch cho chủ đề: 

Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề nhánh 

cần thực hiện 

- Làm đồ dùng , đồ chơi 

phục vụ cho chủ đề.  

-  Tranh rỗng về các chủ 

đề . Tô, vẽ, xé dán các chủ 

đề 

-  Giáo án truyện: Chú 

mèo đánh răng. 

- Giáo án bài thơ: Dinh 

dưỡng của bé 

Dụng cụ âm nhạc: Mi cô, 

gáo dừa, thanh la, xắc xô. 

- Lập kế hoạch cho chủ 

đề: Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề 

nhánh cần thực hiện 

- Làm đồ dùng , đồ chơi 

phục vụ cho chủ đề.  

-  Tranh rỗng về các chủ 

đề . Tô, vẽ, xé dán các 

chủ đề 

-  Giáo án truyện: Thỏ 

trắng biết lỗi 

- Phân biệt hình vuông 

hình tròn. 

- Đồ dùng: Giấy sơn, bìa 

màu, keo, kéo, hồ dán. TÀI L
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Thời trang của bé Các giác quan của bé 

Món ăn bé thích 

 

Ngày sinh nhật bé  

bớt tạo sự bằng nhau 

trong phạm vi 2 

- Nhạc các bài: Chiếc áo 

mới 

-  Giáo án thơ: Trang 

phục 

- Bóng 

xô. 

- Nhạc bài hát : Tay thơm, 

tay ngoan 

- Đồ dùng: Sáp màu, màu 

nước, keo, kéo, hồ dán. 

- Vạch chuẩn 

 

- Nhạc bài hát : Mời bạn 

ăn 

- Đồ dùng: Sáp màu, màu 

nước, keo, kéo, hồ dán. 

 

 

 

 

- Bóng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ 

huynh 
- Ủng hộ cho các bé về tinh thần, về nguyên vật liêu, phế phẩm: chai, lọ, sách báo, hộp sữa ...... 

+ Giúp con trò chuyện: 

- Trẻ biết tên, tuổi, ngày sinh, sở thích của bản thân. Biết giới thiệu về bản thân 

- Biết kể tên các bạn: tên, tuổi, giới tính, sở thích... 

- Biết yêu thương chia sẻ với các bạn, người thân 

- Biết giữ vệ sinh, ăn uống đủ chất để cơ thể khoẻ mạnh 

Trẻ - Cùng cô trang trí lớp, làm đồ dùng đồ chơi hoạt động cho các chủ đề nhánh. 

- Cùng cô dọn vệ sinh các góc chơi trong lớp. 
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IV.KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: “ CƠ THỂ BÉ YÊU”. 

 

Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi chú 

có sự 

điều 

chỉnh 

 ( Nếu 

có) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

1. Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, đúng nơi qui định. Kiểm tra đầu 

tóc, quần áo gọn gàng, Trao đổi nhanh gọn những thông tin cần với phụ huynh về tình hình 

của trẻ.  

- Khi trẻ chơi cô vừa đón trẻ vừa quan sát trẻ chơi để nắm được tình hình của trẻ để có biện 

pháp can thiệp kịp thời. 

 - Gần hết giờ đón trẻ, cô nhắc trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng, đúng nơi quy định 

2. Hoạt động tự chọn. 

- Cho trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích. 

3.Trò chuyện  

- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề đang học và chủ đề nhánh của tuần 

- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về chủ đề: Bản thân. 

- Trò chuyện về thói quen vệ sinh phòng bệnh về một số bệnh liên quan đến ăn uống 

- Trò chuyện về lợi ích của sữa chua đối với cơ thể. 

- Trò chuyện với trẻ về ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi chú 

có sự 

điều 

chỉnh 

 ( Nếu 

có) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản. 

- Trò chuyện một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng 

- Trò chuyện về các giác quan và chức năng của các giác quan. 

- Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của bé.  Nói tên, đặc điểm của một số bạn trong lớp. 

- TC: Nói lời cảm xúc và hiểu biết của mình một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, 

câu ghép khác nhau  

- Trẻ nói lời cảm ơn khi được người khác quan tâm, giúp đỡ hoặc cho quà. Biết nhận ra điều 

mình làm sai và biết nói lời xin lỗi với người khác.  

- Trò chuyện nhận biết nhóm thực phẩm giàu chất đạm: Tôm, cua, cá, trứng, ốc …Chất 

vitamin và chất khoáng các loại rau củ quả  

- Hướng dẫn trẻ biết trao đổi, biết nói với người lớn khi có việc khẩn cấp. 

- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, 

hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật 

- Cho trẻ nghe nhạc, nghe hát những bài về chủ đề.  

- TC: Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ 

điển) 

- Trò chuyện với trẻ khi nào  phải chải tóc TÀI L
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi chú 

có sự 

điều 

chỉnh 

 ( Nếu 

có) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

- Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh một số tai nạn, bệnh thông thường. 

- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm , sở thích, nhu cầu của bạn trai, bạn gái 

- Trò chuyện, tìm hiểu cách ứng xử lễ phép với cô giáo và các bạn, Khả năng làm công việc 

tự phục vụ của bản thân, tham gia các hoạt động 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu lên đường tới trường, cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, 

đi kết hợp các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi khom, đi mé, chạy nhanh, chạy chậm…Sau đó 

về đội hình 3 hàng ngang theo tổ dãn cách đều. 

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với lời bài hát: Mời bạn ăn 

- Hô hấp: Thổi bóng bay  

- Tay: Đưa 2 tay sang ngang, ra trước  

- Lưng, bụng: quay người sang trái,sang phải 

- Chân: Bước 1 chân ra trước, khuỵu gối 

- Bật: Bật chụm, tách chân 

-Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, kết bạn, kéo cưa lừa xẻ, Xong rồi làm gì... 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng theo nhạc bài hát: “ Ồ sao bé không lắc” 

quanh sân trường. 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi chú 

có sự 

điều 

chỉnh 

 ( Nếu 

có) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

3 

Hoạt 

động 

học 

Nhánh 1 

Thời 

trang 

của bé 

Ngày 7/ 10/ 

2024 

PTTC: 

Đi thay đổi theo 

đường zíc zắc 

Ngày 8/ 10/ 

2024 

 PTNT: 

Trang phục 

của bé 

 

Ngày 9/ 10/ 

2024 

PTTM: 

Trang trí áo 

váy từ các 

nguyên vật 

liệu 

Ngày 10/ 

10/ 2023 

PTNN: 

Dạy thơ: 

Trang phục 

 

Ngày 11/ 10/ 

2024 

PTNT:  

So sánh, 

thêm bớt, tạo 

sự bằng 

nhau trong 

phạm vi 2 

Ngày 12/ 

10/ 2024 

PTNN 

 

Ôn: Dạy 

trẻ đọc 

diễn cảm 

bài thơ: 

Trang 

phục. 

 

 Nhánh2: 

 Các 

giác 

quan 

của bé 

Ngày 14/ 10/ 

2024 

PTTM 

Vẽ sáng tạo từ 

đôi bàn tay 

Ngày 15/ 10/ 

2024 

PTNN: 

 Dạy trẻ đọc 

đồng dao: 

Tay đẹp 

Ngày16/ 10/ 

2024 

PTTM: 

Dạy vận động 

múa: “ Tay 

thơm tay 

ngoan” 

Ngày 17/ 10/ 

2024 

PTNT: 

Xác định 

phía phải, 

phía trái so 

với bản 

thân. 

Ngày18/ 10/ 

2024 

PTTCKNXH 

Dạy kỹ năng 

đeo khẩu 

trang đúng 

cách. 

Ngày 19/ 

10/ 2024 

PTTM:  

 

Nặn theo ý 

thích 

 

 

Nhánh 

3: 

Món ăn 

Ngày 21/ 10/ 

2024 

Ngày 22/ 10/ 

2022 

Ngày 23/ 10/ 

2024 

Ngày 24/ 

10/ 2024 

Ngày 25/ 10/ 

2024 

Ngày 26/ 

10/ 2024 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi chú 

có sự 

điều 

chỉnh 

 ( Nếu 

có) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

bé thích PTNN: 

Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ “ Dinh 

dưỡng của bé” 

PTNT:  

Làm sữa chua 

dầm hoa quả. 

PTTC: 

 Tung bóng 

lên cao và bắt 

PTTM: 

Dạy KNCH 

“ Mời bạn 

ăn” 

PTNN: 

Chuyện chú 

mèo đánh 

răng 

PTTM: 

 

 Ôn bài 

hát: Mời 

bạn ăn. 

 Nhánh 

4:  

Ngày 

sinh 

nhật bé 

Ngày 28/ 10/ 

2024 

PTTC: 

 Tung và bắt 

bóng với người 

đối diện 

Ngày 29/ 10/ 

2024 

PTNT:  

Phân biệt 

hình tròn, 

hình vuông 

Ngày 30/ 10/ 

2024 

PTNN: 

Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Thỏ trắng biết 

lỗi 

 

Ngày 31/ 

10/ 2024 

PTTCKNXH 

Kỹ năng 

tặng quà và 

nhận quà 

Ngày 1/ 10/ 

2024 

PTTM: 

Làm bưu 

thiếp tặng 

bạn 

Ngày 02/ 

10/ 2024 

PTTC:  

Ôn: Tung 

và bắt 

bóng với 

người đối 

diện 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 

1: 

Thời 

trang 

của bé 

Ngày 07/ 10/ 

2024 

- Quan sát: Thời 

tiết mùa thu 

- Trò chơi vận 

Ngày 08/ 10/ 

2024 

- Trải 

nghiệm: Xếp 

hình cái mũ 

từ sỏi. 

- TCVĐ: Con 

Ngày 09/ 10/ 

2024 

- Quan sát: 

Gian hàng 

trang phục 

bốn mùa( khu 

Ngày 10/ 

10/ 2024 

Trải 

nghiệm: 

Nhặt lá xếp 

hình cái áo, 

Ngày11/ 10/ 

2024 

- Quan sát: 

Cây vú sữa. 

- Trò chơi 

Ngày 12/ 

10/ 2024 

- Quan sát: 

Ôn: Gian 

hàng trang 

phục bốn 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi chú 

có sự 

điều 

chỉnh 

 ( Nếu 

có) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

động: Trồng nụ, 

trồng hoa. 

- Chơi tự do tại 

sân trường 

Thỏ 

- Chơi tự do 

tại khu vườn 

cổ tích 

chợ quê) 

- Trò chơi: 

Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi tự do 

tại sân trường 

váy 

- Trò chơi: 

Kết bạn 

- Chơi tự do 

tại sân vận 

động 

vận động: 

Lộn cầu 

vồng. 

- Chơi tự do 

tại sân 

trường 

mùa 

- TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi tự 

do tại sân 

trường 

4 Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 

2: Các 

giác 

quan 

của bé 

Ngày 14/ 10/ 

2024 

- Quan sát: Cây 

bằng lăng sau 

bão. 

- Trò chơi: Ai 

đứng bằng 1 

chân giỏi hơn 

- Chơi tự do tại 

khu thể chất 

Ngày 15/ 10/ 

2024 

- Thí nghiệm: 

Thổi bong 

bóng với dầu 

rửa bát. 

- TCVĐ: Kết 

bạn 

- Chơi tự do 

tại sân vận 

động 

Ngày 16/ 10/ 

2024 

- Trải nghiệm: 

In hình đôi 

bàn chân 

- Trò chơi: 

Trời nắng, trời 

mưa. 

- Chơi tự do 

tại khu vườn 

cổ tích 

Ngày 17/ 

10/ 2024 

Quan sát: 

Bầu trời 

- Trò chơi: 

Trời nắng, 

trời mưa 

- Chơi tự do 

tại sân 

trường 

Ngày18/ 10/ 

2024 

Trải nghiệm: 

In hình đôi 

bàn tay 

- Trò chơi: 

Mèo, chuột. 

- Chơi tự do 

tại khu thể 

chất 

Ngày 19/ 

10/ 2024 

- Trải 

nghiệm: 

Ôn: In 

hình đôi 

bàn tay 

- TCVĐ: 

Trời nắng, 

trời mưa. 

- Chơi tự 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi chú 

có sự 

điều 

chỉnh 

 ( Nếu 

có) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

do tại sân 

trường 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 

3: Món 

ăn bé 

thích 

Ngày 21/ 10/ 

2024 

- Quan sát:  Cây 

mít 

- Trò chơi vận 

động: Gieo hạt 

- Chơi tự do tại 

khu vườn cổ tích 

Ngày 22/ 10/ 

2024 

- Thí nghiệm: 

Trứng chìm, 

trứng nổi. 

- Trò chơi: 

Gà đẻ trứng 

- Chơi tự do 

tại sân trường 

Ngày 23/ 10/ 

2024 

- Quan sát:  

Cây dừa 

- Trò chơi vận 

động: Cây cao 

cỏ thấp 

- Chơi tự do 

tại khu thể 

chất 

 

Ngày 24/ 

10/ 2024 

- Thí 

nghiệm : 

Trứng chín, 

trứng sống. 

- Trò chơi 

vận động: 

Bật về phía 

trước. 

- Chơi tự do 

tại sân vận 

động 

Ngày 25/ 10/ 

2024 

- Quan sát: 

Cây rau cải 

- Trò chơi 

vận động: 

Gà trong 

vườn rau 

- Chơi tự do 

tại sân 

trường 

Ngày 26/ 

10/ 2024 

- Quan sát: 

Ôn: Cây 

dừa 

- TCVĐ: 

Cây cao cỏ 

thấp 

- Chơi tự 

do tại sân 

trường 

 

  

 

 

 

 

Nhánh 

4: Ngày 

sinh 

nhật bé   

Ngày 28/ 10/ 

2024 

- Quan sát: Bồn 

Ngày 29/ 10/ 

2024 

- Thí nghiệm: 

Ngày 30/ 10/ 

2024 

- Quan sát: 

Ngày 31 / 

10/ 2024 

- Quan sát: 

Ngày 01/ 11/ 

2024 

- Trải 

Ngày 02/ 

11/ 2024 

- Quan sát: 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi chú 

có sự 

điều 

chỉnh 

 ( Nếu 

có) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

hoa cẩm tú mai 

-TCVĐ:Ai 

nhanh hơn. 

- Chơi tự do  tại 

khu vườn cổ tích  

 

 

 

 

Kẹo cầu vồng 

- TCVĐ: 

Rồng rắn lên 

mây. 

- Chơi tự do 

tại sân trường 

 

 

 

 

Bồn hoa dừa 

cạn 

- TCVĐ: Gieo 

hạt. 

- Chơi tự do ở 

sân vận động 

Cây hạnh 

phúc.   

- TCVĐ: 

Cây cao, cỏ 

thấp. 

- Chơi tự do 

tại khu thể 

chất 

nghiệm: Vẽ 

bóng người 

trên sân 

- TCVĐ: 

Tạo dáng 

- Chơi tự do 

tại sân 

trường 

Ôn: Bồn 

hoa cẩm tú 

mai 

- TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa 

- Chơi tự 

do tại sân 

trường 

5 Vệ sinh, ăn, ngủ 

1. Vệ sinh: 

Chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, lau mặt 

- Hướng dẫn và cho trẻ thực hiện rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt đúng thao tác 

- Trò chuyện với trẻ về các thao tác cách xúc miệng nước muối. Thực hành xúc miệng nước 

muối đúng quy trình 

- Trò chuyện với trẻ về nguyên nhân phải thay quần áo 

-Tổ chức hướng dẫn trẻ cách sử dụng bồn cầu sau khi đi vệ sinh.  

- Tổ chức hướng dẫn trẻ biết bảo quản thiết bị vệ sinh sau khi đi vệ sinh 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi chú 

có sự 

điều 

chỉnh 

 ( Nếu 

có) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

2. Ăn trưa: 

Lấy thìa bát, nhận thức ăn, cơm canh của lớp từ cấp dưỡng. Các cháu trong tổ trực nhật phụ 

cô kê bàn ghế, lấy đĩa đựng thức ăn rơi, xếp thìa ăn cơm, khăn lau tay vào từng bàn 

Khi kê bàn xong cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn.  

Cô nhắc nhỏ trẻ thói quen văn minh khi ăn uống 

Cô giới thiệu món ăn nhằm cung cấp thêm cho trẻ về chất dinh dưỡng. Sau đó chia ăn. cô 

mời lớp ăn cơm để trẻ mời lại. 

Cô chia phần cơm và canh ra bát to về các bàn 

Khi trẻ ăn cô bao quát và chú ý đến trẻ ăn chậm hoặc sức khoẻ ngày hôm đó không tốt, động 

viên trẻ ăn hết xuất.  

Ăn xong cất bát thìa đúng chỗ, cất ghế và lau mồm, uống nước, xúc miệng nước muối và đi 

vệ sinh. 

3. Ngủ trưa 

- Chuẩn bị: 

+ Phòng ngủ sạch sẽ đủ mát, ánh sáng vừa phải không chói mắt trẻ 

+ Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ 

+ Cô cho lần lượt trẻ nữ sau đó trẻ nam vào lấy gối. Cho nằm riêng giữa nam và nữ. TÀI L
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi chú 

có sự 

điều 

chỉnh 

 ( Nếu 

có) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

- Theo dõi trẻ ngủ 

+ Cho trẻ đọc bài thơ giờ ngủ, nhắc tư thế nằm, đắp chăn cho trẻ ( khi cần) 

+ Khi trẻ ngủ cô bao quát chú ý trẻ khó ngủ,  

+ Tạo bầu không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ ngon, không làm ồn ào. 

-  Khi trẻ thức 

+ Trẻ nào thức trước cô cho cất gối, tập gấp chăn. Khi đa số trẻ thức cô cho trẻ nghe nhạc và 

mở phòng, cất gối, chăn vào đúng nơi quy định.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 

 

 

 

Nhánh 

1: Thời 

trang 

của bé 

 

Ngày 7/ 10/ 

2024 

Làm quen câu 

chuyện: Chim 

thợ may 

Ngày 08/ 10/ 

2024 

Làm quen bài 

thơ: Đi nắng 

Ngày 09/ 10/ 

2024 

Làm quen bài 

hát đã học 

trong chủ đề 

Ngày 10/ 

10/ 2024 

Trò chuyện: 

Video dạy 

trẻ cách gấp 

quần áo 

 

Ngày 11/ 10/ 

2024 

 - Nêu 

gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần 

Ngày 12/ 

10/ 2024 

- Ôn bài 

thơ: Trang 

phục 

 

Nhánh 

2: Các 

giác 

quan 

của bé 

 

Ngày 14/ 10/ 

2024 

Rèn thao tác rửa 

tay 

Ngày 15/ 10/ 

2024 

- Làm quen 

bài thơ: 

Ngày16/ 10/ 

2024 

Trò chuyện : 

Video dạy trẻ 

kỹ năng bảo 

Ngày 17/ 10/ 

2024 

- Vệ sinh lớp 

học. 

Ngày18/ 10/ 

2024 

- Nêu 

gương. 

Ngày 19/ 

0/ 2024 

 Ôn bài 

đồng dao: 

 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
13:5

4 1
7/0

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị T

hảo ( 
c0

bh_t
haont )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi chú 

có sự 

điều 

chỉnh 

 ( Nếu 

có) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

  Tâm sự 

của cái 

mũi 

vệ đôi mắt 

 

 - Văn nghệ 

cuối tuần 

Tay đẹp.  

 

 

Nhánh 

3: Món 

ăn bé 

thích 

 

Ngày 21/ 10/ 

2024 

- Hướng dẫn trẻ 

làm món bánh 

mì xúc xích 

Ngày 22/ 10/ 

2024 

- Làm quen 

bài thơ: Dinh 

dưỡng của bé 

Ngày 23/ 10/ 

2024 

Trò chuyện về 

video: Dạy trẻ 

tuốt rau ngót 

Ngày 24/ 

10/ 2024 

- Rèn thao 

tác rửa mặt 

cho trẻ. 

Ngày 25/ 10/ 

2024 

- Nêu 

gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần 

Ngày 26/ 

10/ 2024 

Hướng dẫn 

trẻ nhặt rau 

muống. 

 

Nhánh 

4: Sinh 

nhật bé 

yêu 

 

Ngày 28/ 10/ 

2024 

- Làm quen bài 

hát: “Mừng sinh 

nhật” 

Ngày 29/ 10/ 

2024 

 Trò chuyện: 

Video dạy trẻ 

kỹ năng nhận 

và tặng quà 

 

Ngày 30/ 10/ 

2024 

Ôn lại hình 

tròn, hình 

vuông 

Ngày 31/ 

10/ 2024 

- Vệ sinh 

giá đồ chơi.  

 

Ngày 1/ 11/ 

2024 

- Nêu 

gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần 

Ngày 02/ 

11/ 2024 

Ôn lại câu 

chuyện: 

Thỏ trắng 

biết lỗi 

 

7 Nêu 

gương 

cuối 

ngày 

Cô cho trẻ kể tên những việc đáng khen mà trẻ đã làm trong ngày: cất đồ chơi, bỏ rác vào thùng, chơi 

với bạn đoàn kết, chia sẻ đồ chơi, giúp cô lao động, dọn vệ sinh...ngoài ra còn biết nói lời cảm ơn, xin 

lỗi, biết nhận lỗi khi làm sai. 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi chú 

có sự 

điều 

chỉnh 

 ( Nếu 

có) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Cho trẻ nhận xét về việc bạn đã làm? 

Lần lượt cho trẻ nhận xét và nói ra việc mình đã làm. 

Cô nhận xét chung và động viên trẻ. 

Cho trẻ nên cắm hoa bé ngoan: cho trẻ tiêu biểu lên trước, những trẻ khác lên sau. 

8 Trả 

trẻ 

Cô và trẻ chuẩn bị tâm thế vui vẻ, hào hứng khi về. 

Giáo dục trẻ chào cô và các bạn trước khi về. 

Cô trả trẻ tân tay phụ huynh, cho phụ huynh ký đầy đủ vào sổ giao nhận trẻ. 

Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về trang phục của trẻ khi đến lớp vào thời điểm giao mùa.   
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT 

 
STT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động trò 

chơi 

Chuẩn bị Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 
1 Góc 

phân 

vai 
 

* Bán 

hàng 

 

TC1: 

Thời 

trang của 

bé 

 

*Kiến thức: 

- Trẻ biết chào mời 

khách vào thăm các 

khu vực bán hàng. 

- Biết bày hàng, sắp 

xếp hàng hóa phân 

theo các khu. 

- Biết giới thiệu tên  

một số đồ dùng đồ 

chơi trong cửa hàng 

- Biết lấy đúng mặt 

hàng cho khách nhu 

cầu mua, biết nhận 

tiền, trả tiền và nói 

lời cảm ơn khách  

hàng. 

- Biết dọn hàng ngăn 

nắp khi cửa hàng 

đóng cửa 

* Kĩ năng  

- Rèn cho trẻ các kĩ 

năng chơi theo nhóm 

- Rèn cho trẻ khả 

- Trẻ về góc chơi, thỏa 

thuận chơi cùng với 

nhóm bạn, lựa chọn 

khu vực chơi theo ý 

thích trong góc. 

- Trẻ sắp đặt hàng 

hóa, bày các loại mặt 

hàng theo khu, gắn giá 

tiền cho từng loại mặt 

hàng. 

- Mời chào khách 

hàng, giới thiệu mặt 

hàng cho khách, tư 

vấn cho khách lựa 

chọn hàng, khách mua 

 hàng biết hỏi giá các 

mặt hàng mà mình 

chọn… 

- Cảm ơn khách đến 

mua hàng, chào khách 

hẹn gặp khách lần sau. 

 
 

 - Quầy trang 

phục: Một số đồ 

dùng quần 

,áo,mũ,dép,ô,  

-Quầy thực 

phẩm: rau cải, 

củ ,các loại quả, 

bánh, sữa … 

- Giá tiền, tiền 

mua hàng (Thẻ 

số có chấm 

tròn). 

x x  x 

TC2: Bán 

các loại 

thức ăn, 

rau, củ, 

quả bé 

thích 

- Một số món ăn 

trong siêu thị: 

Trứng rán, cá 

kho, các loại rau 

củ quả… 
 

x x x x 

TC3: 

Siêu thị 

Gia Hân: 

bán các 

loại quà, 

đồ dùng, 

- Hộp quà, bánh 

sinh nhật , sữa, 

quần áo, váy, 

mũ... 

 
 

x x  x 
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STT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động trò 

chơi 

Chuẩn bị Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

mũ, quần 

áo , dép, 

giày tất... 
 

năng giao  

tiếp với các góc khác 

trong khi chơi 

* Thái độ : 

- Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động 

* Nấu ăn 

TC1: Đầu 

bếp nhí 

 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết cách nấu 

ăn,giới thiệu món ăn. 

- Trẻ biết phối hợp 

chơi theo nhóm 1 

cách nhịp nhàng 

* Kĩ năng: 

- Trẻ nhớ và thực 

hiện một số thao tác 

vệ sinh trước khi chế 

biến. 

- Rèn cho trẻ các kĩ 

năng chơi theo nhóm 

* Thái độ : 

- Giáo dục trẻ chơi 

đoàn kết biết chia sẻ 

giúp đỡ lẫn nhau 
 

Thỏa thuận với bạn và 

phân công công việc 

cho từng thành viên 

trong nhóm chơi. 

- Mua thực phẩm, chế 

biến thực phẩm  

- Thực hiện các thao 

tác: Đánh vẩy cá, làm 

sạch ruột. Rửa sạch 

cá. Rán cá. Bày cá ra 

đĩa 

- Thực hiện thao tác: 

vắt nước cam, khuấy 

đường, rót ra cốc. 

- Thực hiện thao tác: 

trải rong biển, dàn 

cơm đều và đặt cà rốt, 

trứng, xúc xích rồi 

cuộn tròn và thái 

- Một số thực 

phẩm ; rau ,củ 

,tôm,cá,thịt.... 

- Một số bộ 

xoong nồi ,bát 

Chảo, dao, thớt, 

đũa, đĩa, dầu ăn, 

cá… 

- Bộ đồ nấu ăn 

,bàn ghế,tủ 

lạnh,khăn trải 

bàn.... 

 

 

 

x x x x 

TC2: Nấu 

các món 
- Một số thực  
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STT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động trò 

chơi 

Chuẩn bị Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

ăn bé 

thích 

 
 

miếng… 
 

phẩm ; rau ,củ 

,tôm,cá,thịt.... 

- Một số bộ 

xoong nồi ,bát 

Chảo, dao, thớt, 

đũa, đĩa, dầu ăn, 

cá…Bộ đồ nấu 

ăn ,bàn ghế,tủ 

lạnh,khăn trải 

bàn.... 
 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

* Bác sĩ 

 

 

Bé làm 

bác  

sĩ 

 

 

 

 

 

Kiến thức: 

- Trẻ biết cách khám 

bệnh và kê đơn thuốc 

,phát thuốc cho bệnh 

nhân. 

* Kĩ năng: 

- Rèn cho trẻ các kĩ 

năng  giao tiếp ,kĩ 

năng chơi theo nhóm 

* Thái độ: 

- Giáo dục trẻ chơi 

đoàn kết biết chia sẻ 

giúp đỡ lẫn nhau. 

- Trẻ biết nhập vai 

chơi và mô phỏng 

cách khám bệnh cho 

bệnh nhân. 

- Phát thuốc kịp thời. 

- Bệnh nhân xếp hàng 

nêu chứng bệnh ,cám 

ơn bác sĩ khi đã khám 

xong 
 
 

- Dụng cụ y tế: 

Bông, băng, 

kéo, thuốc… 

- Sổ khám bệnh 

 
 
 
 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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STT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động trò 

chơi 

Chuẩn bị Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 
2 Góc xây 

dựng 

 
 

Xây : 

Vườn 

rau, vườn 

hoa, vườn 

cây ăn 

quả của 

bé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết thỏa thuận 

phân công việc cho 

từng thành viên trong 

nhóm chơi. 

- Biết chọn công 

trình để xây. Biết 

cách xây theo sự 

thống nhất trong 

nhóm chơi và một số 

gợi ý của cô. 

- Biết giới thiệu về 

các khu công trình đã 

xây. 

* Kĩ năng: 

- Trẻ ngồi đúng tư 

thế 

- Có kĩ năng cầm bay 

để xây…. 

* Thái độ : 

- Giáo dục trẻ biết 

yêu quý và giữ gìn 

sản phẩm của mình 

làm ra ( công trình 

xây dựng) 
 

- Trẻ về nhóm thỏa 

thuận, phân công 

nhiệm vụ cho từng 

thành viên. 

- Thảo luận chọn mẫu 

công trình đã xây. 

- Giới thiệu công 

trình. 

- Thu dọn đồ dùng, đồ 

chơi và sắp đặt đúng 

quy định sau khi chơi 

 
 

Chuẩn bị: Tranh 

mẫu gợi ý. 

- Đồ dùng , đồ 

chơi:  

Gạch, hàng rào, 

cây xanh, rau, 

hoa, cỏ… 

- Dụng cụ xây: 

dao, bay…. 
 

  x x 

 

Xây: Siêu 

thị thời 

trang của 

bé 

 
 

 

Chuẩn bị: Tranh 

mẫu gợi ý. 

- Đồ dùng , đồ 

chơi:  

Gạch, hàng rào, 

cây xanh, rau, 

hoa, cỏ… 

- Dụng cụ xây: 

dao, bay…. 

 
 

x x  
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STT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động trò 

chơi 

Chuẩn bị Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

3 Góc  

nghệ 

thuật 

 
 

* Tạo 

hình 

- TC1: In 

,xé dán, 

tô màu, 

nặn về 

chủ đề 

bản thân 

 
 

* Kiến thức; 

- Trẻ thuộc lời bài 

hát, nhớ tên bài hát, 

tên tác giả. 

- Trẻ biết làm Abuml 

về chủ đề. 

* Kĩ năng: 

- Trẻ ngồi đúng tư 

thế 

- Có kĩ năng cầm bút 

,nặn 

* Thái độ : 

- Giáo dục trẻ biết 

yêu quý và giữ gìn 

sản phẩm của mình 

làm ra 

 
 

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên liệu để trang 

trí. 

- Trẻ biết luân chuyển 

sản phẩm sang các 

góc chơi khác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Trẻ biết xé giấy 

trang trí các loại thức 

ăn: Củ cải, xu hòa, 

bắp cải.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các nguyên 

liệu: Giấy màu, 

hồ dán, keo, 

kéo, xốp, vải 

vụn, băng dính 2 

mặt… 

- Các nguyên 

vật liệu: xốp, 

len, vải vụn, sáp 

màu.. 

- Mẫu gợi ý của 

cô 
 

x x x x 

TC2: Xé 

dán, tô 

màu các 

loại thức 

ăn ,đồ 

dùng, 

trang 

phục cần 

thiết cho  

bé 
 

- Các nguyên 

liệu: Giấy màu, 

hồ dán, keo, 

kéo, xốp, vải 

vụn, băng dính 2 

mặt… 

- Các nguyên 

vật liệu: xốp, 

len, vải vụn, sáp 

màu.. 

- Mẫu gợi ý của 

cô 
 

x x x x 
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STT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động trò 

chơi 

Chuẩn bị Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

TC3: Xé 

dán, tô 

màu, làm 

các loại 

quà, rau 

củ…món 

ăn cho bé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết bử dụng các 

dụng cụ âm nhạc 

trong góc kết hợp với 

các bài hát đã học 

- Các nguyên 

liệu: Giấy màu, 

hồ dán, keo, 

kéo, xốp, vải 

vụn, băng dính 2 

mặt… 

- Các nguyên 

vật liệu: xốp, 

len, vải vụn, sáp 

màu.. 

- Mẫu gợi ý của 

cô 
 

x x x x 

* Âm 

nhạc 

TC: ban 

nhạc Đồ 

rê mí hát 

múa về 

chủ đề  
 

- Dụng cụ âm 

nhạc: Đàn ,xắc 

xô, trống, phách 

tre..... 
 

x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Làm 

quen với 

toán 

-TC1: Ai 

thông 

minh 

Trẻ biết tìm đủ số 

lượng theo sự gợi ý  

của cô 

 
 

- Trẻ về góc chơi thảo 

luận và lựa chọn bảng 

chơi theo sở thích của 

mình  

- Khi kết thúc chơi trẻ 

Quần, áo , mũ, 

dép 

x x x x 
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STT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động trò 

chơi 

Chuẩn bị Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

 

 

 

4 

 

 

 

Góc học 

tập 

 
 

TC2: Nắp 

chai con 

số 
 

-Trẻ lấy nắp chai và 

xoáy vào cổ chai có 

số lượng tương ứng 

cho trước 

biết cất đồ dùng đồ 

chơi đúng nơi quy 

định 
 

 

Các nắp chai có 

gắn con số 
 

 

x x x x 

 

 

 

TC3: Sắp 

xếp theo 

quy tắc 
 

Trẻ có kĩ năng sắp 

xếp theo quy tắc theo 

thứ tự tăng dần và 

giẩm dần của các  

đối tượng 

Trẻ về góc chơi thảo 

luận và lựa chọn bảng 

chơi 

 
 
 

Sách, vở, bút, 

thước kẻ 

x x x x 

TC4: Que 

kem học 

số 

Trẻ có kĩ năng đếm 

và xếp tương ứng 

chữ số với số lượng 

Trẻ về góc chơi thảo 

luận và lựa chọn bảng 

chơi 

Số, quần áo, 

mũ... 

x x x x 

TC5: 

Khoanh 

đúng chữ 

số 

Trẻ có kĩ năng đếm 

và nhận biết chữ số, 

khoanh đúng chữ số 

yêu cầu khoanh 

Trẻ về góc chơi thảo 

luận và lựa chọn bảng 

chơi 

Bút, các chữ số x x x x 

TC6: Bé 

chọn hình 

nào? 

Trẻ có kĩ năng nhận 

biết, phân biệt các 

hình: tròn, vuông, 

tam giác, chữ nhật 

Trẻ về góc chơi thảo 

luận và lựa chọn bảng 

chơi 

Hình tròn, hình 

vuông, hình tam 

giác, hình chữ 

nhật. 

x x x x 

TC7: Rùa 

con tập 

đếm  

Trẻ có kĩ năng đếm, 

xếp tương ứng số 

lượng. 

Trẻ về góc chơi thảo 

luận và lựa chọn bảng 

chơi 

Que kem, 

quần,áo,mũ, 

dép, rau, củ... 

x x x x 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
13:5

4 1
7/0

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị T

hảo ( 
c0

bh_t
haont )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



STT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động trò 

chơi 

Chuẩn bị Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

TC8: 

Khám 

phá chủ 

đề 

- Trẻ biết được các 

hoạt động, trình tự 

các sự việc, hiện 

tượng, nội dung xảy 

ra ở các nhánh. 

- Biết sắp xếp thành 

một chuỗi các sự 

kiện liên quan đến 

chủ đề lớn. 

Trẻ về góc chơi thảo 

luận và lựa chọn bảng 

chơi 

Quần, áo, mũ, 

dép, các loại 

thực phẩm... 

Một số bộ phận 

của cơ thể 

Bánh sinh nhật, 

quà, nến, bánh, 

kẹo… 

x x x x 

* LQVH: 

+ Thơ: 

Trang 

phục, 

Dinh 

dưỡng 

của bé,  

+ Đồng 

dao: Tay 

đẹp. 

+Truyện: 

Thỏ 

trắng biết 

lỗi, Chú 

mèo đánh 

răng. 
 
 
 

- Trẻ biết lắng nghe 

bạn kể và biết tự kể 

chuyện theo tranh 

minh họa. 

- Biết độc thơ theo 

tranh, hình ảnh minh 

họa 

- Biết giữ trật tự 

trong khi chơi 

 
 

- Trẻ biết lắng nghe 

bạn kể và biết tự kể 

chuyện theo tranh 

minh họa. 

- Biết độc thơ theo 

tranh, hình ảnh minh 

họa 

- Biết giữ trật tự trong 

khi chơi 
-  

- Tranh chuyên 

- Tranh thơ 

x x x x 
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STT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động trò 

chơi 

Chuẩn bị Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

5 Góc 

thiên 

nhiên 

Bé chăm 

sóc cây 

xanh 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết cách chăm 

sóc cây xanh. 

* Kĩ năng; 

- Rèn cho trẻ cách 

chơi theo nhóm  

* Thái độ: 

- Hứng thú tham gia 

các hoạt động. 

Trẻ về góc chơi thảo 

luận và lựa chọn dụng 

cụ để chăm sóc cây 

- Khi kết thúc chơi trẻ 

biết cất đồ dùng đồ 

chơi đúng nơi quy 

định 

 

Xô, chậu, cây 

xanh. 

- Dụng cụ chăm 

sóc cây. 

x x x x 

 
 XÁC NHẬN CỦA BGH                                  TỔ TRƯỞNG 

 
                                     GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
13:5

4 1
7/0

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị T

hảo ( 
c0

bh_t
haont )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng
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